
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI CỘNG HÒA XÃ H  ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NHI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ
BỆNH TAY CHÂN MI ỆNG

Ngày Khám lâm sàng Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc
Nhập viện Sốt, hồng ban tay, CTM, CRP, đường Triệu chứng Paracetamol CS2

1 chân, gối, mông, huyết Phenobarbital Ăn lỏng, dễ
loét họng, bỏ ăn tiêu. chia

Giật mình s ng sữ ờ,
- Thuôc bôi ngoài 
da nhỏ cữ ăn

run chi, khó ngủ Uống đủ
Mạch, huyết áp, nước

nhịp thở, kiểu thở

2-7 Giật mình chới với, Không Triệu chứng Paracetamol CS2
run chi, mạch, Phenobarbital Ăn lỏng, dễ
huyết áp, nhịp thở, tiêu. chia
kiểu thở nhỏ cữ ăn

Uống đủ
nước

Xuất viện Hết sốt 48h, dinh Không Triệu chứng Paracetamol Ăn lỏng, dễ
7-10 dưỡng đủ, không tiêu. chia

giật mình, run chi, nhỏ cữ ăn
sinh hiệu ổn định

*Ghi chú: Đây là qui trình điều trị cho các trường hợp tay chân miệng không biến chứng, đối
với các trường hợp có biến chứng cần thêm xét nghiệm, thuốc khác tùy trường hợp.




